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Phụ lục số V 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo TT số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

 

 

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

năm 2022 

 
                          Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

                       - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

 

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÒA THỌ   

- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm lệ, 

TP Đà Nẵng. 

- Điện thoại: 0236.3846290.     Fax: 0236.3846216         

-  Email: office@hoatho.com.vn 

- Vốn điều lệ: 300.030.750.000 đồng. 

- Mã chứng khoán (nếu có): HTG. 

- Mô hình quản trị Công ty:  

        + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

 

          I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản) 

 
TT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

1 18/NQ-ĐHĐCĐ 16/04/2022 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 Tổng Công ty Cổ phần Dệt May 

Hòa Thọ 

II. Hội đồng quản trị (năm 2022): 

1.Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: 

 

TT 

 

Thành viên HĐQT 

 

Chức vụ 

 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT 16/4/2022  

2 Ông Nguyễn Văn Hải Thành viên HĐQT – 

Tổng Giám đốc 
16/4/2022 

 

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀ THỌ 

                                      
Số: 38/BCQT-HT 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                   
     Đà Nẵng, ngày  30 tháng 01 năm 2023 
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3 Ông Lê Quốc Ân Thành viên HĐQT độc 

lập 
16/4/2022 

 

4 Ông Phạm Văn Tân Thành viên HĐQT  16/4/2022 

5 Ông Nguyễn Ngọc Bình Thành viên HĐQT – 

Phó Tổng Giám đốc 
16/4/2022 

 

6 Bà Trần Tường Anh Thành viên HĐQT – 

Phó Tổng Giám đốc 
16/4/2022 

 

 

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
 

TT Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không tham dự họp 

1 Ông Nguyễn Đức Trị 4 100%  

2 Ông Nguyễn Văn Hải 4 100%  

3 Ông Lê Quốc Ân 4 100%  

4 Ông Phạm Văn Tân 1 100% Thôi giữ chức vụ thành viên 

HĐQT từ ngày 16/4/2022 

5 Ông Nguyễn Ngọc Bình 4 100%  

6 Bà Trần Tường Anh 4 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

      - Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc 

hàng tuần, hàng tháng HĐQT có kế hoạch làm việc trực tiếp với các đơn vị sản xuất, các 

phòng nghiệp vụ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, giám sát thông qua hoạt động của 

Ban kiểm soát nội bộ Tổng Công ty.  

      - Sau giám sát Hội đồng quản trị đã có văn bản yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện ngay 

một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của các đơn vị thành viên. Hội đồng quản trị đánh giá cao về tinh thần đoàn kết một 

lòng, thái độ trách nhiệm, tinh thần làm việc khoa học và quyết tâm cao của Ban điều hành 

Tổng công ty, thực hiện tốt và đầy đủ các nhiệm vụ chiến lược, nghị quyết đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2022 và nghị quyết của Hội đồng quản trị đã đề ra. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): 
 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2022:  

STT 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định 

Ngày ban hành Nội dung Tỷ lệ thông 

qua 

1 01/NQ-HĐQT 10/01/2022 

Đánh giá tổng kết hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2021 100% 

2 02/NQ-HĐQT 12/01/2022 Vay vôn ngân hàng thương mại 100% 

3 03/NQ-HĐQT 17/01/2022 

Chủ trương đầu tư xưởng wash may Quảng 

Ngãi 100% 
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4 04/NQ-HĐQT 24/01/2022 

Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư chiều sâu 

ngành May đợt 1 năm 2022 100% 

5 05/NQ-HĐQT 28/02/2022 

Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ 

thường niên năm 2022 100% 

6 06/NQ-HĐQT 31/03/2022 

Chủ trương gia hạn tiến độ dự án cải tạo nhà 

xưởng may Điện Bàn 100% 

7 07/NQ-HĐQT 12/04/2022 

Đánh giá sơ kết tình hình SXKD Quý I năm 

2022 100% 

8 08/NQ-HĐQ 12/04/2022 

Bổ sung nội dung công việc thực hiện dự án 

xây dựng Chiến lược 100% 

9 09/NQ-HĐQT 19/04/2022 

Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và 

triển khai thực hiện Phương án phát hành. 100% 

10 10/NQ-HĐQT 03/06/2022 

Thông qua phương án phân phối tiền lương 

các chức danh quản lý 100% 

11 11/NQ-HĐQT 21/06/2022 

Thông qua tăng vốn điều lệ và đăng ký thay 

đổi nội dung đăng ký kinh doanh 100% 

12 12/NQ-HĐQT 11/07/2022 

Chủ trương đầu tư chiều sâu ngành May đợt 

2 năm 2022 100% 

13 13/NQ-HĐQT 14/07/2022 Vay vốn tại Ngân hàng thương mại 100% 

14 14/NQ-HĐQT 15/07/2022 Vay vốn tại Ngân hàng thương mại 100% 

15 15/NQ - HĐQT 18/07/2022 

Đánh giá sơ kết tình hình SXKD 6 tháng 

đầu năm 2022 100% 

16 16/NQ-HĐQT 28/07/2022 

Chủ trương thuê đất và mua lại tài sản trên 

đất 100% 

17 17/NQ-HĐQT 09/08/2022 Vay vốn ngân hàng thương mại 100% 

18 18/NQ-HĐQT 06/09/2022 

Chủ trương đầu tư chiều sâu ngành May đợt 

3 năm 2022 100% 

19 19/NQ-HĐQT 26/09/2022 Vay vốn ngân hàng thương mại 100% 

20 20/NQ-HĐQT 13/10/2022 

Đánh giá sơ kết tình hình SXKD 9 tháng 

đầu năm 2022 100% 

21 21/NQ-HĐQT 03/11/2022 Chủ trương đầu tư mới xe ô tô 7 chỗ 100% 

22 22/NQ-HĐQT 21/11/2022 Vay vốn  ngân hàng thương mại 100% 

23 23/NQ-HĐQT 25/11/2022 

Đầu tư chiều sâu ngành May đợt 4 năm 

2022 100% 

24 24/NQ-HĐQT 01/12/2022 

Cam kết chỉnh sửa quy chế nội bộ để thực 

hiện thủ tục chuyển sàn giao dịch chứng 

khoán.  100% 

25 25/NQ-HĐQT 19/12/2022 

Chủ trương đầu tư nhà máy may Triệu 

Phong – Giai đoạn 3 100% 

26 26/NQ-HĐQT 23/12/2022 Định hướng tỷ lệ chia cổ tức 2022 100% 

 
 

III. Ban kiểm soát (năm 2022): 

1.Thông tin về thành viên Ban kiểm soát: 

 

TT Thành viên Ban KS Chức vụ 

Ngày bắt đầu 

là thành viên 

BKS 

Ngày không 

còn là thành 

viên BKS 

 

Trình độ 

Chuyên môn 

1 Bà Nguyễn Thị Kim Khanh Trưởng Ban 16/4/2022  Cử nhân TCKT 

2 Ông Nguyễn Ngọc Cách Thành viên   16/4/2022 Cử nhân TCKT 
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3 Ông Nguyễn Thanh Sơn Thành viên 16/4/2022  Kỹ sư Công nghệ 

Dệt 

4 Ông Vũ Ngọc Tú Thành viên 16/4/2022  Cử nhân Tài 

chính quốc tế 

 

2.Cuộc họp của Ban kiểm soát: 

 
TT Thành viên Ban KS Số buổi họp 

tham dự 

Tỉ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Bà Nguyễn Thị Kim Khanh 4 100% 100%  

2 Ông Nguyễn Ngọc Cách 1 100% 100% Thôi tham gia 

thành viên BKS 

từ 16/4/2022 

3 Ông Nguyễn Thanh Sơn 4 100% 100%  

4 Ông Vũ Ngọc Tú 3 100% 100% Tham gia thành 

viên BKS từ 

16/4/2022 

3.  Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

       Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các Nghị quyết 

của HĐQT, Ban KS thường xuyên giám sát kết quả thực hiện so với nghị quyết đề ra. 

4.  Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 

và các Cán bộ quản lý khác: 

        Trong hoạt động SXKD của Công ty, Ban KS phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên, 

thường xuyên đánh giá các mặt hoạt động của Tổng Công ty và tham gia đóng góp ý kiến tại 

các cuộc họp góp phần giúp HĐQT và Ban điều hành hoạt động hiệu quả hơn. 

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):  
 

IIV. Ban điều hành: 
 

TT Thành viên Ban điều hành Ngày tháng  

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ nhiệm 

thành viên BĐH 

1 
Ông Nguyễn Văn Hải 

(Tổng Giám đốc) 
12/12/1965 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh 
01/8/2020 

2 
Bà Trần Tường Anh 

(Phó Tổng Giám đốc) 
4/4/1968 

Cử nhân Quản trị kinh 

doanh 
21/7/2014 

3 
Ông Nguyễn Ngọc Bình 

(Phó Tổng Giám đốc) 
10/5/1976 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh 
21/7/2014 

4 
Bà Hoàng Thùy Oanh 

(Phó Tổng Giám đốc) 
6/2/1977 

Thạc sĩ Quản trị kinh 

doanh 
21/7/2014 

5 
Bà Trần Thị Hòa Châu 

(Phó Tổng Giám đốc) 
10/10/1980 Cử nhân ngoại ngữ 01/8/2020 

6 
Ông Phan Văn Phước 

(Giám đốc điều hành) 
6/12/1973  

02/01/2016, thôi 

giữ chức vụ 

GĐĐH kể từ ngày 
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30/11/2022 

7 
Ông Phạm Ngọc Trung 

(Giám đốc điều hành) 
01/5/1978 

Cử nhân Kinh tế - 

Quản trị kinh doanh 
21/7/2014 

8 
Ông Phan Quang Long 

(Giám đốc điều hành) 
15/5/1970 

Cử nhân Kinh tế - Tài 

chính kế toán 
02/01/2016 

9 
Ông Nguyễn Phước Hoàng 

(Giám đốc điều hành) 
29/10/1969 Cử nhân Kinh tế 01/8/2020 

10 
Ông Nguyễn Văn Cường 

(Giám đốc điều hành) 
24/01/1966 Cử nhân Kế toán 01/01/2020 

 

 
 

 

 

 

V. Kế toán trưởng: 

 
Họ và tên Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm 

Bà Nguyễn Thị Tường 

Long 
21/01/1983 Cử nhân Kế toán 01/07/2020 

 

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: 
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VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính 

Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: 

TT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có) 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Số giấy 

NSH, 

ngày 

cấp, 

nơi 

cấp 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do Mối quan hệ liên quan với Công ty 

I 
Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam 
    30/01/2007   

DN sở hữu trên 10% số CP có quyền 

biểu quyết của Tổng Công ty. 

1. Nguyễn Đức Trị  
Chủ tịch 

HĐQT 
  16/6/2017   Người nội bộ 

 Phạm Công Đào     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Xuân     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Giang     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Thị Mỹ     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Phạm Mỹ Duyên     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Đức Thịnh     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Công ty Cp Dệt May Huế     28/5/2020   Tổ chức có liên quan cua người nội bộ 

 
Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam 
    

Tháng 

1/2019 
  Tổ chức có liên quan cua người nội bộ 

 
Công ty CP May Hòa Thọ 

Quảng Nam 
    

Tháng 

1/2011 
  Tổ chức có liên quan cua người nội bộ 

2 Phạm Văn Tân  
Thành viên 

HĐQT 
  16/06/2017 16/4/2022  Người nội bộ 

 Nguyễn Thị Thanh     16/06/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Thị Thu Hiền     16/06/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Minh Quân     16/06/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Khánh An     16/06/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Thị Nhàn     16/06/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trịnh Việt Nam     01/01/2021   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Văn Báu     01/01/2021   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Thị Kim Liên     01/01/2021   Người có liên quan của người nội bộ 

 
Tập đoàn Dệt May Việt 

Nam 
    

Tháng 

01/2012 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 
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Tổng Công ty CP Dệt may 

Nam Định 
    19/06/2020   Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

3 Nguyễn Văn Hải  

Thành viên 

HĐQT, 

Tổng Giám 

đốc 

  26/6/2020   Người nội bộ 

 Nguyễn Văn Ngọc     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Tài     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Lan Phương     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Văn Anh Khoa     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Ngô Châu Nhi     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Đức Huy     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Xuân Hùng     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Thắm     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Ánh Hồng     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Thu Hương     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Đi     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyên Đức Hùng     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Hồng Tâm     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

4 Lê Quốc Ân  

Thành viên 

độc lập 

HĐQT 

  16/6/2017   Người nội bộ 

 Huỳnh Phi Nhạn     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Hoàng Phú     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Hoàng Uyên Vy     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Thị Xuân Đài     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

5 Trần Tường Anh  

Thành viên 

HĐQT, Phó 

Tổng Giám 

đốc 

  16/6/2017   Người nội bộ 

 Trần Tường      16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Kim Phượng     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Trường Giang     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Thị Đậu     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trần Tường Vân     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Hữu Hải     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Bảo Ngọc     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Cao Hữu Đức     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Bảo Châu     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 
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6 Nguyễn Ngọc Bình  

Thành viên 

HĐQT, Phó 

Tổng Giám 

đốc 

  16/6/2017   Người nội bộ 

 Nguyễn Ngọc Hoa     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Võ Thị Xuân     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Đỗ Phú Lạng     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trần Thị Hồng Thu     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Đỗ Thị Bảo Quyên     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Ngọc Bảo Thi     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Thu Hà     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Bùi Thiện Chương     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 
Công ty CP Sợi Hòa Thọ - 

Thăng Bình 
    

Tháng 

3/2015 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

 
Công ty TNHH MTV Cơ 

khí Xây dựng Hòa Thọ 
    

Tháng 

11/2015 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

 
Tổng Công ty Việt Thắng 

- CTCP 
    

Tháng 

6/2022 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

7 Hoàng Thùy Oanh  
Phó Tổng 

Giám đốc 
  21/7/2014   Người nội bộ 

 Hoàng Văn Dựng     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Tự Cường     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Tự Bảo Khánh     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Hoàng Bảo Ngọc     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Hoàng Tùng     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Võ Thị Khánh Trang     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 
Công ty CP may Hòa Thọ 

- Duy Xuyên 
    

Tháng 

8/2020 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

8 Trần Thị Hòa Châu  
Phó Tổng 

Giám đốc 
  01/8/2020   Người nội bộ 

 Trần Hữu Tâm     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Lợi     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trương Tấn Thu     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trương Tấn Thiện     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trương Minh Ngọc     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trần Bảo Khánh     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Lan     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Công ty CP May Hòa Thọ     Tháng   Tổ chức có liên quan của người nội bộ 
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Hội An 5/2017 

9 Phan Văn Phước  
Giám đốc 

điều hành 
  02/01/2016 30/11/2022 

Thông báo 

chấm dứt 

hợp đồng 

lao động để 

định cư 

đoàn tụ gia 

đình 

Người nội bộ 

 Nguyễn Thị Mỹ     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phan Thị Thúy Kiều     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phan Phước Thiện     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Võ Thị Nên     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Linh     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

10 Phạm Ngọc Trung  
Giám đốc 

điều hành 
  21/7/2014   Người nội bộ 

 Phạm Ngọc Anh     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Đinh Thị Tiến     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Quý     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trần Thị Hà     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Kim Phương     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Ngọc Khiêm     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Ngọc Khoa     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Thị Ngọc Ánh     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Thị Ngọc Dung     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Quốc Việt     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Đức Lá     21/7/2014   Người có liên quan của người nội bộ 

 
Công ty CP May Hòa Thọ 

Phú Ninh 
    

Tháng 

8/2014 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

11 Nguyễn Văn Cường  

Giám đốc 

điều hành, 

Người phụ 

trách quản 

trị Công ty, 

Người được 

ủy quyền 

CBTT 

  01/01/2020   Người nội bộ 

 Võ Thị Hạnh     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Tống Thị Thanh     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Thị Bích Mẫn     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 
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 Nguyễn Thị Lê Nhị     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Văn Khoa     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Kỳ     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Lan     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trần Ngữ     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Phụng     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Công Hinh     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Hoa     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Ngọc Anh     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Văn Hoàng     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Văn Hùng     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Viễn     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Văn Lực     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Hoàng Nghĩa     01/01/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 
Công ty CP Thời trang 

Hòa Thọ 
    

Tháng 

5/2022 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

 
Công ty CP Sợi Hòa Thọ 

Thăng Bình 
    

Tháng 

1/2020 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

 
Công ty CP May Hòa Thọ 

Duy Xuyên 
    

Tháng 

11/2020 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

 
Công ty CP May Hòa Thọ 

Quảng Nam 
    

Tháng 

4/2014 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

12 Nguyễn Phước Hoàng  
Giám đốc 

điều hành 
  01/8/2020   Người nội bộ 

 Nguyễn Thị Hương     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Dung     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Võ Văn Tựu     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Phước Thành     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Kim Loan     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Thu     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trần Văn Tùng     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Phước Sơn     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Thị Thanh Huyền     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Đặng Thị Định     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Công Thiện     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Minh Tâm     01/8/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

13 Phan Quang Long  
Giám đốc 

điều hành 
  02/01/2016   Người nội bộ 

 Nguyễn Xuân Cảnh     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 
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 Nguyễn Thị Liên     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Bích Ngọc     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phan Quang Thành     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phan Thị Minh Anh     
02/01/20160

2/01/2016 
  Người có liên quan của người nội bộ 

 Phan Thị Ngọc Diệp     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phan Thị Phượng     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phan Thị Lý     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phan Thị Vân     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phan Quang Hùng     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Thị Phiên     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trần Như Khoát     02/01/2016   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Tường Long  
Kế Toán 

Trưởng 
  01/7/2020   Người nội bộ 

 Lê Thị Ninh     01/7/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Viết Quý     01/7/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Dương Thị Lai     01/7/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Viết Hùng     01/7/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Viết Thiên Phuóc     01/7/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Trung Mẫn     01/7/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 
Đinh Trần Thị Diễm 

Hương 
    01/7/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Tường Linh     01/7/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Trường Sơn     01/7/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 
Công ty CP Thời trang 

Hòa Thọ 
    

Tháng 

4/2022 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

 
Công ty CP may Hòa Thọ 

Hội An 
    

Tháng 

6/2017 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

15 Nguyễn Thị Kim Khanh  
Trưởng Ban 

Kiểm Soát 
  26/6/2020   Người nội bộ 

 Hồ Văn Tứ     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Phương Thảo     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Nho Khương     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Ninh     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Nho Cường     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Nho Thọ     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Nhung     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Kim Hoàng     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Kim Chi     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 
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 Nguyễn Nho Anh Tài     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Nho Hòa Bình     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Hồ Tuấn Vũ     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Hồ Xuân Giao     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Hồ Tuấn Kiệt     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Đình Hải     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phan Diệu     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Công Vĩnh     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Thị Kim Ánh     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Tự     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trần Thị Hà     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Huỳnh Thị Kim Huyền     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Hồng     26/6/2020   Người có liên quan của người nội bộ 

 
Công ty CP may Hòa Thọ 

Duy Xuyên 
    

Tháng 

9/2020 
  Tổ chức có liên quan của người nội bộ 

16 Nguyễn Thanh Sơn  

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

  16/6/2017   Người nội bộ 

 Nguyễn Thúy Hồng     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Hồng Ngọc     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thanh Hào     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Phạm Thị Cưu     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thanh Quang     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Thanh Hải     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Ngô Văn Bạn     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trương Thị Bé     16/6/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

17 Nguyễn Ngọc Cách  
Thành viên 

BKS 
  16/06/2017 16/4/2022  Người nội bộ 

 Nguyễn Thị Vân Lan     16/06/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lê Đức Thắng     01/01/2021   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Ngọc Sơn     16/06/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Xuân Hương     01/01/2021   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Cải     16/06/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Tiến Bình     01/01/2021   Người có liên quan của người nội bộ 

 Vũ Thị Hà     16/06/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Ngọc Vũ     16/06/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Diệu Thanh     16/06/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Nguyễn Thị Thảo     16/06/2017   Người có liên quan của người nội bộ 

 Cao Hải Hà     01/01/2021   Người có liên quan của người nội bộ 
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18 Vũ Ngọc Tú  

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

  16/4/2022   Người nội bộ 

 Vũ Ngọc Tuấn     16/4/2022   Người có liên quan của người nội bộ 

 Trần Thị Chi Mai     16/4/2022   Người có liên quan của người nội bộ 

 Lưu Thị Trang     16/4/2022   Người có liên quan của người nội bộ 

 Vũ Ngọc Tú Linh     16/4/2022   Người có liên quan của người nội bộ 

 Vũ Mạnh Quân     16/4/2022   Người có liên quan của người nội bộ 

 Hà Thị Minh Trang     16/4/2022   Người có liên quan của người nội bộ 
 

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người 

nội bộ: 
 

TT Tên tổ chức/cá 

nhân 

Mối liên hệ 

liên quan với 

Công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ 

sở 

chính/Địa 

chỉ liên hệ 

Thời điểm giao 

dịch với Công ty 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua (nếu có, nêu rõ 

ngày ban hành) 

Nội dung, số lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi chú 

1 Tập đoàn Dệt 

May Việt Nam 

Doanh nghiệp 

sở hữu trên 

10% số CP có 

quyền biểu 

quyết của 

Tổng Công ty 

  Năm 2022 Quyết định số 955/QĐ-

HĐQT ngày 31/12/2021 

Cho thuê tài sản nhà xưởng và 

máy móc thiết bị, giá trị 

không vượt quá 10% tổng giá 

trị tài sản của Tổng Công ty 

tại báo cáo tài chính gần nhất. 

 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: 

Không có 

4. Giao dịch giữa Công ty với đối tượng khác: 

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã 

và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời hạn 03 năm trở lại đây (tính tại thời 

điểm lập báo cáo): 

STT Công ty con, LK Nội dung hợp đồng 

1 Công ty CP May Hòa Thọ - Duy Xuyên Gia công hàng may mặc 

2 Công ty CP May Hòa Thọ - Hội An Gia công hàng may mặc 

3 Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Hòa Thọ Gia công cơ khí, xây dựng 

4 Công ty CP Sợi Hòa Thọ - Thăng Bình Mua bán bông, xơ, sợi 

5 Công ty CP Thời trang Hòa Thọ Đại lý bán hàng, mua bán hàng hóa 

6 Công ty CP May Hòa Thọ - Phú Ninh Gia công hàng may mặc 
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7 Công ty CP May Hòa Thọ - Quảng Nam Gia công hàng may mặc, mua bán MMTB 

8 Công ty CP Dệt May Huế Mua bán hàng may mặc 

 

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người 

quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: 

      

STT Công ty con, LK Nội dung hợp đồng 

1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Tín Gia công thêu hàng may mặc 

 

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 
 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022): 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

TT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại Công 

ty (nếu có) 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỉ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

 Tập đoàn Dệt May Việt Nam     18,561,838 61,87%  

1 Ông Nguyễn Đức Trị   Chủ tịch HĐQT   935,988 3,12%   

  Bà Phạm Thị Mỹ       231,825 0,81% Vợ 

 Nguyễn Phạm Mỹ Duyên     25,000 0,08% Con 

 Nguyên Đức Thịnh     25,000 0,08% Con 

2 Phạm Văn Tân   Thành viên HĐQT   145,961 0,49% 
 

3 Lê Quốc Ân   Thành viên HĐQT   25,400 0,08%   

4 Nguyễn Văn Hải   
Thành viên HĐQT, 

Tổng Giám đốc 
  118,380 0,39%   

5 Trần Tường Anh   
Thành viên HĐQT, 

Phó TGĐ 
  196,683 0,66%   

  Trần Tường        2,270 0,01 Cha ruột 

 Lê Bảo Ngọc     774  Con 

6 Nguyễn Ngọc Bình   
Thành viên HĐQT, 

Phó TGĐ 
  227,643 0,76%   

7 Hoàng Thùy Oanh   Phó TGĐ   156,640 0,52%   
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8 Trần Thị Hòa Châu   Phó TGĐ   99,339 0,33%   

9 Phan Quang Long   GĐ ĐH   116,833 0,39%   

 Nguyễn Thị Bích Ngọc     442  Vợ 

10 Phan Văn Phước   GĐ ĐH   42,224 0,14%   

11 Phạm Ngọc Trung   GĐ ĐH   115,525 0,39%   

12 Nguyễn Phước Hoàng   GĐ ĐH   53,718 0,18%   

13 Nguyễn Văn Cường   GĐ ĐH   79,662 0,27%   

  Lê Thị Bích Mẫn       6,850 0,02% Vợ 

  Nguyễn Thị Hoàng Nghĩa       21,479 0,07% Em dâu 

14 Nguyễn Thị Tường Long   Kế toán trưởng   45,275 0,15%   

15 Nguyễn Thanh Sơn   Thành viên BKS   98,150 0,33%   

16 Nguyễn Ngọc Cách   Thành viên BKS   14,033 0,05%   

17 Nguyễn Thị Kim Khanh   Trưởng Ban KS   19,685 0,09%   

18 Vũ Ngọc Tú  Thành viên BKS   0 0  
          

 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: 

TT Người thực hiện giao dịch 
Quan hệ với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổn  phiếu sở hữu 

cuối kỳ 
Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng …) 
Số CP Tỉ lệ Số CP Tỉ lệ 

1 Ông Nguyễn Đức Trị Người nội bộ 736.999 3,12% 935,988 3,12% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

- Phạm Thị Mỹ Vợ 182.540 0,77% 231,825 0,81% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

- Nguyễn Phạm Mỹ Duyên Con 0 0 25,000 0,08% Mua  

- Nguyễn Đức Thịnh Con 0 0 25,000 0,08% Mua 

2 Phạm Văn Tân  114.930 0,49% 145,961 0,49% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

3 Lê Quốc Ân  20.000 0,08% 25,400 0,08% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

4 Nguyễn Văn Hải  93.213 0,39% 118,380 0,39% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

5 Trần Tường Anh  184.869 0,78% 196,683 0,66% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

- Trần Tường  1,788  2,270 0,01% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

6 Nguyễn Ngọc Bình  229.247 0,97% 227,643 0,76% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

7 Hoàng Thùy Oanh  123.339 0,52% 156,640 0,52% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

8 Trần Thị Hòa Châu  78.220 0,33% 99,339 0,33% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 
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9 Phan Quang Long  91.995 0,39% 116,833 0,39% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

10 Phan Văn Phước  57.748 0,24% 42,224 0,14% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

11 Phạm Ngọc Trung  93.965 0,40% 115,525 0,39% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

12 Nguyễn Phước Hoàng  41.698 0,18% 53,718 0,18% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

13 Nguyễn Văn Cường  62,726 0,27% 79,662 0,27% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

- Lê Thị Bích Mẫn Vợ 5,394 0,02% 6,850 0,02% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

- Nguyễn Thị Hoàng Nghĩa Em dâu 16,913 0,07 21,479 0,07% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

14 Nguyễn Thị Tường Long  33.650 0,14% 45,275 0,15% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

15 Nguyễn Thị Kim Khanh  52.835 0,22% 19,685 0,09% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

16 Nguyễn Thanh Sơn  77.284 0,33% 98,150 0,33% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

17 Nguyễn Ngọc Cách  11.050 0,05% 14,033 0,05% Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 27%/Vốn ĐL 

 
 

       IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nơi nhận: 

- UBCKNN; 

- SGDCKHN 

- Lưu VT  
 

                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                         CHỦ TỊCH 
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